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BAN CHI TIET SAN PHAM
VA TRON SAN E51

Mb ta Pac tinh uu viét

San pham duoc tao thanh tir xi mang chat lugng cao lam vat liéu | Vira tron s&n E51 Nigao cung cp nhitng déc tinh sau:
két dinh vd co, cat tinh ché lam cot liéu, két hgp vdi nhiéu loai phu | - D& dang thi céng

gia hitu co hiéu suat cao. Khi thi cong chi can trén véi nudc theo ty | - Cudng dé cao

I& quy dinh 1a c6 thé s dung. San phdm cé tinh thi cong t6t, pham | - Han ché t8i da sy co ngét

vi i'ng dung rong rai. - Khéng bi hién tugng ré bé mat
. - Khdng bi bong cat
Ung dung - Than thién véi méi truding

Phu hgp cho céc cong trinh xay bang gach nung, gach déc, gach bé
tong réng rudt, gach bé tong khi chung ap va nhirng cong trinh khoi
xdy khac; Tiéu chuan
Phu hop cho thi cong céng trinh trat tudng, cot, tran;
Phu hop st dung lam Iép vita dém kho ciring dé tao phang nén va | GB/T 25181-2019 ( Vira tron san ) trong DM-G, DP-G, DS (Vira khd
thi cong lat gach nén. trén san dung cho xay, trat théng dung va trai nén.)

THONG TIN SAN PHAM

boéng goi 50 kg/bao
Han str dung Sén pham cé thai han st dung 1a 3 théng
Piéu kién luu trir Bdo quan nai kho réao, thodng mat, tranh nudc, &m uét. Vi sén pham bao bi con nguyén ven cé thai han

str dung 3 thang, qua thoi han nay chi dugc phép st dung sau khi ki€m nghiém lai dat yéu cau.

Ngoai quan/mau sac Dang b6t / Mau xam

Mat do Mat do cla vira xay, vira trat sau khi trén 1a khoang 1,8 kg/L; Vira tréi nén la khoang 2,1 kg/L.Lugng dung
thuc t& phu thudc vao dd phdng cia bé méat nén va phuong phép thi cong.

QUY CACH
Ty I& gilr nuéc >88 /%
Thoi gian déng két 3-12 /h (gi®)
Ty |é d6 dac déo suy giam sau 2 gi& <30%
Cuong do chiu nén M5; M7.5; M10; M15 Vira trdi nén
Cuong do bam dinh kéo sau 14 ngay / MPa M52 0.15
>M5=0.20
Ty Ié co ng6t sau 28 ngay <0.20 /%




YEU CAU THI CONG

Ty lé tron

DGi vdi vira xay, vira trat: Mdi bao vira tron san 50 kg can luong nudc tron khoang 9-11 kg. Lugng nude chiém
khoéng 18%—22% theo khdi lugng; lugng nudce thuc t€ duge diéu chinh theo d6 déc yéu cau trong thi cong.
Pai véi vira trdi nén: Moi bao vira trén san 50 kg can lugng nudc tron khoang 7-8,5 kg.Lugng nudc chiém
khoéng 14%-17% theo khéi lugng; lugng nudce thuc t€ duge diéu chinh theo d6 déc yéu cau trong thi cong.

Luong str dung

DO véi vira trét chiéu day thi céng 1a 10 mm, luong dung tham khao khoang 17-19 kg/m2.
D0i véi vira trai nén chiéu day thi céng 1a 10 mm, luong dung tham khao khoang 21-23 kg/m?2.

Nhiét do thi cong
manh hodc tréi mua.

Nhiét dd méi trudng thich hop tir 5 — 40 °C. Tranh thi cong trong diéu kién nhiét d6 cao, anh nang truc tiép, gid

HUGNG DAN THI CONG

Str dung cho vira xay

1. Trudc khi xay, can lam sach bé méat khéi xay, loai bd bui ban,
ddu m& va cdc tap chat khac anh hudng dén kha nang bam dinh.
Khéi xay can dugce lam am trude, chi tién hanh xay khi bé mat
khoéng con dong nudc. Dai vai gach bé tong khi chung ap, gach
bé tong nhe va gach bé téng réng théng thudng, tudi bé tong
(tudi san pham) phai I6n hon 28 ngay.

2.Nén thi cdng bang phuong phap trai vira. Mach vira ctia khdi xay
phai ngang béng, thdng ding, déu day va dic chéc, dam bao
mach ding dugc dé day bang céch bd sung vira hodc ép vira,
khoéng nén xép khé trude réi méi chén vira sau. Khi gach hoac
khai xay trén cong trinh bi va cham ho&c can di chuyén, can loai
bd hoan toan I6p vita cii trudc khi trai vira xay lai.

3.Lay moc cao dé bang nivo, sau d6 dung vat liéu da tron két hop
vdi thude nhém gat d€ tao gan l1am chuén trén bé mat nén.

4.Sau khi céc gan lam chuan da kho, trai déu vat liéu da tron lén
toan bo bé mét va dung bay xoa hoan thién bé mat.

5.Trudc khi bé mat nén khé cing hoan toan, dung ban xoa gb dé
xoa miét nham gitr &m cho vira, ddm bdo I6p vira khéng bi nit.

Thi cong I6p vira dém theo phuong phap ban kho:

1.Kiém tra bé mat nén xem c6 vét nit hay khong, déng thai dam
bdo hé théng ong nudc da dugc thdr dp va nghiém thu dat yéu
cau.

2. D6 vira ra roi tron déu, trang thai trén dat yéu cau la khi ndm tay
vita két thanh khdi, tha xuéng thi vira toi ra.

3. Trai déu I6p vira ban kho da tron Ién trén bé mat, két hop st
dung keo dan gach Nigao dé& thi cong lat gach.

St dung cho vifa trat

BAO DUONG

1.Tién hanh thuc hién trat sau khi céng tac xay dung hoédc phan
két cau chinh clia céng trinh d& qua nghiém thu dat yéu cau.

2.Trudce khi trét, can x& ly bé mat nén tuy theo loai vat liéu nén. Vi
dy, khi trat trén bé tong, gach bé tong khi chung ap, gach xi
mang cét khi chung dp, gach tro bay khi chung ap, can st dung
vita x& ly bé méat phu hgp d€ chuén bj I6p nén.

3. Dua trén dé phang va thang dirng cua bé mét nén, thuc hién cac
cong tac vach duong, lam khung va dinh vi quy chudn dé€ xac
dinh d6 day Iop trat. Do day I6p trat khéng nén nhd hon 10 mm,
dd day trung binh cla Iép trat nén khoang 20 mm, dung vira trat
dé tao céc u vira, kich thudc u vira nén 1a 50 x 50 mm dang hinh
vuong.

4.Trudc khi trat, can tudi nude lam dm bé mat tudng, sao cho
nudc thdm vao tudng da sau, khi bé mat khéng con dong nudce
thi mdi ti€n hanh trat. D6 day méi I&p trat nén tlr 5-10 mm, khi
dé day Iop trat I16n hon 10 mm, céan trét theo tirng 16p; chi dugc
trat 1Gp ti€p theo sau khi I6p trude da dong két va dong ran. Sau
khi trét xong, dung bay nhua hodc bay gé dé lam phéng, nén
chéac bé mat vira.

5. Khi d6 day I6p trat = 35 mm, can st dung ludi gia c6 d€ tang
cudng d6 chac chén cho I6p vita trat.

Str dung cho vira xay:

- Sau khi vira déng két va dong ran, can tién hanh dudng ho gitr &m
kip thdi; thai gian dudng hé t6i thi€u 7 ngay.

St dung cho vira trat:

- Trudc khi I6p vira trat déng két, khéng duge x8i nude vao, va cham
hodc chan déng dén bé mat, can c6 bién phap ngan nglra bam ban,
tranh hu hdng.

- Sau khi |6p vira trat déng két va dong ran, can tién hanh tudi nude
dudng ho kip thai; thai gian dudng ho toi thi€u 7 ngay.

Str dung cho vira trai nén:

- Sau khi thi céng vita trai phdng nén theo phuong phap lam 4m bé
mét , trong 24 gi& dau sau khi hoan thién, can tién hanh phun suong
dé€ dudng ho, thoi gian dudng ho t6i thi€u 7 ngay. S dung thudc
nhém dai 2 m dé kiém tra d6 phéng cla I6p nén, sai s& cho phép
khong vugt qua 3 mm. Viéc dan gach bang Iop keo dan gach méng
chi dugc ti€n hanh sau khi I16p vira thanh pham d& kho t6i thiu 7
ngay, sau dé mdi thi cong céng doan ti€p theo.

CHUY

Vira trai nén

Thi céng trai phdng nén theo phuong phap lam am bé mat:
1.Kiém tra bé mat nén xem c6 xuét hién vét nit hay khong; néu cé
vét n(rt can tién hanh sira chira ngay.
2. DUng voi nudc xit rira bé mat nén, déng thoi lam am 16p nén.

- Khi thém nudc tron vira tai cong truong, nén sir dung may khudy
trén déu, déng thoi can kiém soat chat ché lugng nudce ciing nhu dd
d&c déo cua vira

- San pham phai dugc sl dung ngay sau khi trén; thoi gian thi céng
trong khoang 2 gi¢
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- Khéng dugce phép thém nudc dé tron lai vira dd qua thai gian thao
tac va cé hién tugng dong két;

- Trong qua trinh thi cong va trong vong 48 gid sau thi cdng, nhiét do
moi truong khéng duoc thap hon 5 °C va khong vugt qua 40 °C;

- Khéng dugce bé sung thém bat ky thanh phan nao khéac nhu phu gia,
cat vang, cat song,...;

- Nhiét d6 moi trudng thi cong thich hop tir 5 °C dén 35 °C; tranh thi
cong trong diéu kién troi mua, nhiét dé cao, gi6 manh hodc suong
gia.

LUUY

VE SINH DUNG CU

Sau khi str dung Iap tirc 1am sach tat ca cac dung cu va thiét bi bang
nudc sach.

BAO VE SINH THAI, SUC KHOE VA AN TOAN

- Sinh thai: Khéng dugc thai bd vao nguén nudc hodc dat

- Xtr ly chat thai: Thuc hién xtr ly theo céc quy dinh cua phap luat dia
phuong

- Van chuyén: Khong thudc hang héa nguy hiém.

- Tac dung phu: Vira tron sén c6 thé gay phan rng di ing.

Huéng dan trén |a két qua cda qua trinh thir nghiém réng réi va (ng
dung thuc t€. Vui long tuan thd nghiém ngat cac hudng dan nay
trong qua trinh thi cong. Néu c6 bat ky van dé nao vé chat lugng
phat sinh do cac budc thi cdng khéng dung theo cac hudng dan nay,
cong ty chiing téi c6 thé cung cap dich vu va gidi phap kj thuat,
nhung khéng chiu bat ky tradch nhiém hodc tén that nao lién quan.
Né&u quy khach co bat ky thac mac nao, vui long lién hé véi dai ly dia
phuong hodc nhan vién dich vu ki thuét cda ching toi.
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CONG TY TNHH KHOA HOC KY THUAT NIGAO VIET NAM
Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

Ban chi tiét san pham: Vira tron san E51

Dia chi: Thén Chi Long, X& Nguyén Van Linh, Tinh Hung Yén, Viét Nam
Hotline: 0221 3767 583

B6 phan ky thuat: 0783 119 423

B& phéan kinh doanh: 0968 499 822

Website: Nigao-kj.com



	YÊU CẦU THI CÔNG
	Tỷ lệ trộn
	Đối với vữa xây, vữa trát: Mỗi bao vữa trộn sẵn 50 kg cần lượng nước trộn khoảng 9–11 kg. Lượng nước chiếm khoảng 18%–22% theo khối lượng; lượng nước thực tế được điều chỉnh theo độ đặc yêu cầu trong thi công. Đối với vữa trải nền: Mỗi bao vữa trộn sẵn 50 kg cần lượng nước trộn khoảng 7–8,5 kg.Lượng nước chiếm khoảng 14%–17% theo khối lượng; lượng nước thực tế được điều chỉnh theo độ đặc yêu cầu trong thi công.

	Lượng sử dụng
	Đối với vữa trát chiều dày thi công là 10 mm, lượng dùng tham khảo khoảng 17–19 kg/m². Đối với vữa trải nền chiều dày thi công là 10 mm, lượng dùng tham khảo khoảng 21–23 kg/m².

	Nhiệt độ thi công
	Nhiệt độ môi trường thích hợp từ 5 – 40 °C. Tránh thi công trong điều kiện nhiệt độ cao, ánh nắng trực tiếp, gió mạnh hoặc trời mưa.


	HƯỚNG DẪN THI CÔNG
	Sử dụng cho vữa xây
	Lấy mốc cao độ bằng nivô, sau đó dùng vật liệu đã trộn kết hợp với thước nhôm gạt để tạo gân làm chuẩn trên bề mặt nền.
	Sau khi các gân làm chuẩn đã khô, trải đều vật liệu đã trộn lên toàn bộ bề mặt và dùng bay xoa hoàn thiện bề mặt.
	Trước khi bề mặt nền khô cứng hoàn toàn, dùng bàn xoa gỗ để xoa miết nhằm giữ ẩm cho vữa, đảm bảo lớp vữa không bị nứt.
	Thi công lớp vữa đệm theo phương pháp bán khô:
	Kiểm tra bề mặt nền xem có vết nứt hay không, đồng thời đảm bảo hệ thống ống nước đã được thử áp và nghiệm thu đạt yêu cầu.
	Đổ vữa ra rồi trộn đều, trạng thái trộn đạt yêu cầu là khi nắm tay vữa kết thành khối, thả xuống thì vữa tơi ra.
	Trải đều lớp vữa bán khô đã trộn lên trên bề mặt, kết hợp sử dụng keo dán gạch Nigao để thi công lát gạch.
	Trước khi xây, cần làm sạch bề mặt khối xây, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác ảnh hưởng đến khả năng bám dính. Khối xây cần được làm ẩm trước, chỉ tiến hành xây khi bề mặt không còn đọng nước. Đối với gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông nhẹ và gạch bê tông rỗng thông thường, tuổi bê tông (tuổi sản phẩm) phải lớn hơn 28 ngày.
	Nên thi công bằng phương pháp trải vữa. Mạch vữa của khối xây phải ngang bằng, thẳng đứng, đều dày và đặc chắc, đảm bảo mạch đứng được đổ đầy bằng cách bổ sung vữa hoặc ép vữa, không nên xếp khô trước rồi mới chèn vữa sau. Khi gạch hoặc khối xây trên công trình bị va chạm hoặc cần di chuyển, cần loại bỏ hoàn toàn lớp vữa cũ trước khi trải vữa xây lại.


	Sử dụng cho vữa trát

	BẢO DƯỠNG
	Tiến hành thực hiện trát sau khi công tác xây dựng hoặc phần kết cấu chính của công trình đã qua nghiệm thu đạt yêu cầu.
	Trước khi trát, cần xử lý bề mặt nền tùy theo loại vật liệu nền. Ví dụ, khi trát trên bê tông, gạch bê tông khí chưng áp, gạch xi măng cát khí chưng áp, gạch tro bay khí chưng áp, cần sử dụng vữa xử lý bề mặt phù hợp để chuẩn bị lớp nền.
	Dựa trên độ phẳng và thẳng đứng của bề mặt nền, thực hiện các công tác vạch đường, làm khung và định vị quy chuẩn để xác định độ dày lớp trát. Độ dày lớp trát không nên nhỏ hơn 10 mm, độ dày trung bình của lớp trát nên khoảng 20 mm, dùng vữa trát để tạo các ụ vữa, kích thước ụ vữa nên là 50 × 50 mm dạng hình vuông.
	Trước khi trát, cần tưới nước làm ẩm bề mặt tường, sao cho nước thấm vào tường đủ sâu, khi bề mặt không còn đọng nước thì mới tiến hành trát. Độ dày mỗi lớp trát nên từ 5–10 mm, khi độ dày lớp trát lớn hơn 10 mm, cần trát theo từng lớp; chỉ được trát lớp tiếp theo sau khi lớp trước đã đông kết và đóng rắn. Sau khi trát xong, dùng bay nhựa hoặc bay gỗ để làm phẳng, nén chắc bề mặt vữa.
	Khi độ dày lớp trát ≥ 35 mm, cần sử dụng lưới gia cố để tăng cường độ chắc chắn cho lớp vữa trát.
	Sử dụng cho vữa xây: - Sau khi vữa đông kết và đóng rắn, cần tiến hành dưỡng hộ giữ ẩm kịp thời; thời gian dưỡng hộ tối thiểu 7 ngày. Sử dụng cho vữa trát: - Trước khi lớp vữa trát đông kết, không được xối nước vào, va chạm hoặc chấn động đến bề mặt, cần có biện pháp ngăn ngừa bám bẩn, tránh hư hỏng.  - Sau khi lớp vữa trát đông kết và đóng rắn, cần tiến hành tưới nước dưỡng hộ kịp thời; thời gian dưỡng hộ tối thiểu 7 ngày. Sử dụng cho vữa trải nền: - Sau khi thi công vữa trải phẳng nền theo phương pháp làm ẩm bề mặt , trong 24 giờ đầu sau khi hoàn thiện, cần tiến hành phun sương để dưỡng hộ, thời gian dưỡng hộ tối thiểu 7 ngày. Sử dụng thước nhôm dài 2 m để kiểm tra độ phẳng của lớp nền, sai số cho phép không vượt quá 3 mm. Việc dán gạch bằng lớp keo dán gạch mỏng chỉ được tiến hành sau khi lớp vữa thành phẩm đã khô tối thiểu 7 ngày, sau đó mới thi công công đoạn tiếp theo.

	CHÚ Ý
	- Khi thêm nước trộn vữa tại công trường, nên sử dụng máy khuấy trộn đều, đồng thời cần kiểm soát chặt chẽ lượng nước cũng như độ đặc dẻo của vữa - Sản phẩm phải được sử dụng ngay sau khi trộn; thời gian thi công trong khoảng 2 giờ
	Vữa trải nền
	Thi công trải phẳng nền theo phương pháp làm ẩm bề mặt:
	Kiểm tra bề mặt nền xem có xuất hiện vết nứt hay không; nếu có vết nứt cần tiến hành sửa chữa ngay.
	Dùng vòi nước xịt rửa bề mặt nền, đồng thời làm ẩm lớp nền.



	NIGAO VIET NAM
	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
	Bản chi tiết sản phẩm: Vữa trộn sẵn E51
	- Không được phép thêm nước để trộn lại vữa đã quá thời gian thao tác và có hiện tượng đông kết; - Trong quá trình thi công và trong vòng 48 giờ sau thi công, nhiệt độ môi trường không được thấp hơn 5 °C và không vượt quá 40 °C; - Không được bổ sung thêm bất kỳ thành phần nào khác như phụ gia, cát vàng, cát sông,…; - Nhiệt độ môi trường thi công thích hợp từ 5 °C đến 35 °C; tránh thi công trong điều kiện trời mưa, nhiệt độ cao, gió mạnh hoặc sương giá.
	LƯU Ý
	Hướng dẫn trên là kết quả của quá trình thử nghiệm rộng rãi và ứng dụng thực tế. Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn này trong quá trình thi công. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng phát sinh do các bước thi công không đúng theo các hướng dẫn này, công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ và giải pháp kỹ thuật, nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc tổn thất nào liên quan. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc nhân viên dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi.

	VỆ SINH DỤNG CỤ
	Sau khi sử dụng lập tức làm sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch.

	BẢO VỆ SINH THÁI, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
	- Sinh thái: Không được thải bỏ vào nguồn nước hoặc đất - Xử lý chất thải: Thực hiện xử lý theo các quy định của pháp luật địa phương - Vận chuyển: Không thuộc hàng hóa nguy hiểm. - Tác dụng phụ: Vữa trộn sẵn có thể gây phản ứng dị ứng.
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